
Đơn vị: Sở Xây dựng Bình Định

Chương: 419

Số

TT
Nội dung

Dự toán 

năm 2024

Ước

 thực hiện 

quý I/2024

Ước thực 

hiện/Dự 

toán năm 

2024 

(tỷ lệ %)

Ước thực 

hiện quý 

I/2024 so 

cùng kỳ 

năm trước 

(tỷ lệ %)

1 2 3 4 5 6

A
Tổng số thu, chi nộp ngân sách 

phí, lệ phí
4.101 940,36 54,89% 562,24%

I Số thu phí, lệ phí 4.101 940,36 54,89% 562,24%

1 Lệ phí 517 100,36 31,46% 236,66%

a Lệ phí cấp phép xây dựng công trình 3 0,36 12,00% 72,73%

b
Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề lĩnh 

vực xây dựng
514 100 19,46% 163,93%

2 Phí 3.584 840 23,44% 325,58%

a

Phí thẩm định dự án đầu tư xây 

dựng, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ 

thuật, dự toán xây dựng

3.584 840 23,44% 325,58%

II Chi từ nguồn thu phí để lại 3.226 361 11,19% 137,26%

III
Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà 

nước
875 184 54,92% 236,66%

1 Lệ phí 517 100,36 31,46% 236,66%

a Lệ phí cấp phép xây dựng công trình 3 0,36 12,00% 72,73%

b
Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề lĩnh 

vực xây dựng
514 100 19,46% 163,93%

2 Phí 358 84 23,46% 70,59%

a

Phí thẩm định dự án đầu tư xây 

dựng, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ 

thuật, dự toán xây dựng

358 84 23,46% 70,59%

Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC 

 ngày 28 tháng  năm 2018 của Bộ Tài chính

Đơn vị kế toán: VĂN PHÒNG SỞ XÂY DỰNG

QUÝ I NĂM 2024

CÔNG KHAI SỐ LIỆU THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

ĐVT: triệu đồng

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-SXD ngày         /       /2024 của Sở Xây dựng)



Số

TT
Nội dung

Dự toán 

năm 2024

Ước

 thực hiện 

quý I/2024

Ước thực 

hiện/Dự 

toán năm 

2024 

(tỷ lệ %)

Ước thực 

hiện quý 

I/2024 so 

cùng kỳ 

năm trước 

(tỷ lệ %)

1 2 3 4 5 6

B Dự toán chi ngân sách nhà nước 17.123 2.866 48,72% 1201,77%

1 Chi quản lý hành chính 9.531 1.971 21,06% 110,23%

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 9.531 1.971 21,06% 110,23%

a
Kinh phí thực hiện chi lương và hoạt 

động
9.357 1.971 21,06% 110,23%

b
Kinh phí hoạt động cải cách tiền 

lương
174

1.2
Kinh phí không thực hiện chế độ tự 

chủ

2 Chi sự nghiệp 1.306 159 12,17% 530,00%

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 1.306 159 12,17% 530,00%

2.2
Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên

3 Chi sự nghiệp kinh tế 6.043 730 12,08% 561,54%

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 6.043 730 12,08% 561,54%

3.2
Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên

4
Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, 

dạy nghề
185 6,3 3,41%

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 185 6,3 3,41%

4.2
Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên

5
Kinh phí Chương trình MTQG 

giảm nghèo bền vững
58

5.1

Kinh phí Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới   (NSTW bổ 

sung mục tiêu) - Mã DP: 014 - Mã 

CTMT: 00477

50

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 50

b
Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên



Số

TT
Nội dung

Dự toán 

năm 2024

Ước

 thực hiện 

quý I/2024

Ước thực 

hiện/Dự 

toán năm 

2024 

(tỷ lệ %)

Ước thực 

hiện quý 

I/2024 so 

cùng kỳ 

năm trước 

(tỷ lệ %)

1 2 3 4 5 6

5.1

Kinh phí Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới    (NS tỉnh) - 

Mã DP: 024 - Mã : 00477

8

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 8

b
Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên
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